
TT Họ và tên Địa chỉ Năm sinh Số CMND Cấp ngày Lô số

Diện 

tích 

(m2)

 Giá khởi điểm 

(đồng) 
 Giá bán (đồng) 

 Tiền đặt trước 

(đồng) 

 Số còn lại phải 

nộp (đồng) 
Số điện thoại

1 Lê Thị Minh Hải P. Trần Phú, TP Hà Tĩnh 20/10/1982 183212258 7/5/2011 45 180         1.728.000.000    1.779.900.000          260.000.000       1.519.900.000 

2 Phan Thị Bảo Ngọc P. Trần Phú, TP Hà Tĩnh 28/12/1988 183642456 26/6/2017 46 180         1.728.000.000    1.779.900.000          260.000.000       1.519.900.000 0913999716

3 Phan Thị Thanh Toàn Tân Mỹ Hà, Hương Sơn, Hà Tĩnh 1/10/1988 183602556 19/2/2020 50 180         1.814.400.000    1.868.900.000          280.000.000       1.588.900.000 0985020383

4 Trần Quốc Đạt P. Nguyễn Du, TP Hà Tĩnh 2/8/1983 183322950 12/5/2015 51 180         1.814.400.000    1.868.900.000          280.000.000       1.588.900.000 

5 Nguyễn Sỹ Việt P. Nam Hà, TP Hà Tĩnh 21/9/1988 183511505 6/23/2017 52 180         1.814.400.000    2.032.400.000          280.000.000       1.752.400.000 0914276666

6 Nguyễn Sỹ Việt P. Nam Hà, TP Hà Tĩnh 21/9/1988 183511505 6/24/2017 53 180         1.814.400.000    2.032.400.000          280.000.000       1.752.400.000 0914276666

7
Nguyễn Trọng Hà                  

UQ: Nguyễn Thị Hằng
TT Cẩm Xuyên, huyện Cẩm Xuyên 27/8/1973 183875233 7/6/2008 54 180         1.814.400.000    1.923.400.000          280.000.000       1.643.400.000 0919392568

8 Nguyễn Lê Hà Phường Đại Nài, TP Hà Tĩnh 10/4/1986 183508818 9/10/2018 55 180         1.814.400.000    1.868.900.000          280.000.000       1.588.900.000 0948491234

9 Trần Thị Khánh Linh P. Đại Nài, TP Hà Tĩnh 3/9/1988 183585930 11/11/2019 56 180         1.814.400.000    1.868.900.000          280.000.000       1.588.900.000 0853278668

10 Nguyễn Thị Phương Thảo P. Trần Phú, TP Hà Tĩnh 2/7/1979 183134985 8/1/2008 66 180         1.728.000.000    1.779.900.000          260.000.000       1.519.900.000 0947171477

11 Trần Thị Thu Hà P. Nam Hà, TP Hà Tĩnh 13/8/1976 183415068 22/5/2017 67 180         1.728.000.000    1.779.900.000          260.000.000       1.519.900.000 0912198399

12 Nguyễn Hà Giang TT Thạch Hà, huyện Thạch Hà 4/10/1987 183487446 27/7/2006 68 180         1.728.000.000    1.779.900.000          260.000.000       1.519.900.000 0988913912

      21.340.800.000  22.363.300.000       3.260.000.000     19.103.300.000 
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